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Câu 1(1 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng .

Phân số 
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 được viết dưới dạng số thập phân là:


A. 7,5
      

B. 5,7
                   C.    0,5                     D. 1,4
Câu 2(1 điểm): Trong phép chia 33,14 : 58 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư là .....................................................................
Câu 3(1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


1giờ 30 phút = ……..giờ


  623 m2 =…….. ha
Câu 4(1 điểm): Một người lấy ra 32kg gạo, tính ra số gạo đó chiếm 40% số gạo trong bao. Hỏi trong bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 0,8kg  
      

B. 12,8kg                   C. 80kg                    D. 128kg
Câu 5 (1 điểm): Một hình vuông có diện tích là 1,44dm2. Nếu cạnh hình vuông tăng lên gấp đôi thì diện tích hình vuông mới là bao nhiêu?

Diện tích hình vuông mới là: ............................................................................
Câu 6 (1 điểm): Tìm x:            x : 0,2 + x : 0,25 + x : 0,5 – x = 3,4
Giá trị của x=………………………………………………………………………..

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính và tính: 

           a,    67,8  
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1,5                                                          b,  25,97 : 4,9
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Câu 8 (1 điểm): Một thanh sắt dài 0,7m cân nặng 14kg. Hỏi thanh sắt dài 0,8m cùng loại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
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Bài 9 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 48m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để đào ao, còn lại để trồng cây. Tính diện tích đất để trồng cây.
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Câu 10 (1 điểm): Không tính, hãy so sánh: A = 20,23 
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 20,23 và B = 20,22 
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 20,24
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Chữ kí của CMHS
                      
          Giáo viên coi và chấm

	UBND HUYỆN TỨ KỲ
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NĂM HỌC 2023- 2024


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án :
	D
	0,08
	1,5 giờ

0,0623ha


	C
	5,76dm2
	0,34
	 a,    67,8  
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  1,5   = 101,7                                                       b,  25,97 : 4,9 =  5,3


	Câu
	
	

	8
	Thanh sắt dài 1m cân nặng là: 14 : 0,7 = 20(kg)
Thanh sắt dài 0,8m cân nặng là: 20 
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0,8 = 16 (kg)

Đáp số : 16kg
	0,5đ

0,5đ
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	Cách 1:

Chiều rộng mảnh đất là : 48 
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  = 24 (m)
Diện tích mảnh đấtlà : 24 
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 48 = 1152 (m2)

Diện tích đất để đào ao là : 1152 
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 25%= 288 (m2)

Diện tích đất dùng để trồng cây là: 1152 – 288 = 864 (m2)

Đáp số: 864 m2 
Cách 2:

Chiều rộng mảnh đất là : 48 
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  = 24 (m)
Diện tích mảnh đấtlà : 24 
[image: image14.wmf]´

48 = 1152 (m2)

Diện tích đất để trồng cây chiếm số phần trăm là: 100% - 25% = 75% (diện tích mảnh đất)
Diện tích đất dùng để trồng cây là: 1152 
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75% = 864 (m2)

Đáp số: 864 m2
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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	A = 20,23 
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 20,23 = 20,23 
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 (20,22 + 0,01) = 20,23 
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20,22 + 20,23
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0,01
B = 20,22 
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20,24 = 20,22
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 (20,23 + 0,01) = 20,22 
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 20,23 + 20,22
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0,01
Hai biểu thức đều có 20,23 
[image: image24.wmf]´

20,22 mà 20,23
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0,01 >20,22
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0,01 nên A>B
	0,25

0,25
0,5
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